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יר1 שִׁ֗
bài–ca

עֲל֥וֹת מַּ֫ הַֽ
bài–ca–đi–lên

אֵ֭לֶיךָ
đến–ngươi
H0413

אתִי נָשָׂ֣
mang
H5375

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

עֵינַי֑
mắt–tôi

י יֹּשְׁבִ֗ הַ֝
ở
H3427

יִם׃ בַּשָּׁמָֽ
trong–trời
H8064

Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài. Hỡi Ðấng ngự trên các từng trời,

הִנֵּ֨ה2
này
H2009

כְעֵינֵי֪
như–mắt

ים עֲבָדִ֡
đầy–tớ
H5650

אֶל־
đến
H0413

יַד֤
tay
H3027

ם אֽ‍ֲדוֹנֵיהֶ֗
chúa–ho�
H0113

כְּעֵינֵי֣
như–mắt

֮ שִׁפְחָה
nữ–tỳ
H8198

אֶל־
đến
H0413

יַד֪
tay
H3027

הּ רְתָּ֥ גְּבִ֫
[H1404]
H1404

ן כֵּ֣
vì–vậy

עֵי֭נֵינוּ
mắt–chúng–tôi

אֶל־
đến
H0413

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהֵי֑נוּ
Đức–Chúa–Trời–chúng–tôi
H0430

ד עַ֝֗
đến
H5704

נוּ׃ שֶׁיְּחָנֵּֽ
thương–xót–chúng–tôi

Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi 
ngưỡng vo�ng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi.

חָנֵּ֣נו3ּ
thương–xót–chúng–tôi

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

חָנֵּ֑נוּ
thương–xót–chúng–tôi

י־ כִּֽ
vì

ב רַ֝֗
nhiềụ

עְנוּ שָׂבַ֥
thỏa–lòng
H7646

בֽוּז׃
sự–khinh–miệt
H0937

Ðức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; Vì chúng tôi qụá chán sự khinh dể.

4֮ רַבַּת
nhiềụ

ׂבְעָה־ שָֽ
thỏa–lòng
H7646

הּ לָּ֪
—

נוּ פְשֵׁ֥ נַ֫
linh–hồn–chúng–tôi
H5315

עַג הַלַּ֥
sự–nhạo–báng
H3933

הַשַּׁאֲנַנִּ֑ים
[H7600]
H7600

בּ֗וּז הַ֝
sự–khinh–miệt
H0937

ים׃   יוֹנִֽ לִגְאֵ֥
[H1349]
H1349

Linh hồn chúng tôi qụá chán Sự nhạo báng của kẻ an dật, và sự khinh dể của kẻ kiêụ ngạo.
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